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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

KHU VỰC 14 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Bản án số: 20/2025/HS-ST 

Ngày: 05-8-2025                                     
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 14 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- THnh phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Hữu Loan. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Lê Ngọc Phi. 

Ông Bùi Huy Xuân. 

- Thư ký phiên toà: Bà Ngô Thị Hiệp - Thư ký Toà án nhân dân khu vực 14 

- THnh phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 14 – Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên toà: Ông Cù Hoàng Vũ - Kiểm sát viên. 

Ngày 05 tháng 8 năm 2025, tại Trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 14 - Thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 17/2025/HS-ST ngày 

16/7/2025 đối với bị cáo:  

  Bùi Hữu P, sinh ngày 12 tháng 6 năm 1981; Căn cước công dân số: 

077081006211; Giới tính: Nam; Nơi sinh: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Nơi cư trú: Ấp 

3, xã B, huyện X, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Nay là ấp 3, xã B, tHnh phố Hồ Chí 

Minh); Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Phật giáo; Nghề nghiệp: 

Phụ hồ; Trình độ văn hoá: 1/12; Cha: Bùi Hữu H1 (đã chết); Mẹ: Lê Thị T1, sinh 

năm 1957; Vợ: Nguyễn Thị H2, sinh năm 1980 - đã ly hôn; Bị cáo có 02 người 

con, con lớn sinh năm 1999, con nhỏ sinh năm 2011;  

Tiền án: Ngày 08/6/2021, bị Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

tuyên phạt 03 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo Bản án số 99/2021/HS-ST. Chấp 

Hnh xong ngày 29/7/2023 tại Trại giam Xuân Lộc (chưa được xóa án tích). 

Tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 26/01/2018, bị Tòa án nhân dân huyện Xuyên Mộc xử phạt 09 

tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” theo Bản án số 06/2018/HS-ST. Chấp Hnh 

xong hình phạt tù ngày 06/7/2018 tại Trại giam Xuyên Mộc (đã được xóa án tích). 

          Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 22/4/2025 cho đến nay. Hiện bị cáo đang tạm 

giam tại Phân trại tạm giam khu vực Xuyên Mộc - Trại tạm giam số 01, Công an 

THnh phố Hồ Chí Minh. (Có mặt). 

Bị hại:  
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Bà Lê Thị Thu H, sinh năm 1992. 

Địa chỉ: Ấp 1, xã H, huyện X, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Nay là ấp 1, xã H, 

Thành phố Hồ Chí Minh). (vắng mặt). 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1. Công ty Cổ phần kinh doanh F. 

Địa chỉ: Đường Võ Thị Sáu, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu (Nay là đường Võ Thị Sáu, xã Hồ Tràm, THnh phố Hồ Chí Minh). 

(vắng mặt). 

2. Bà Trần Thị Thanh T, sinh năm 1994. 

 HKTT: Thôn Đại Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. 

(Nay là thôn Đại Phong, xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị).  

Chổ ở hiện nay: Ấp Thanh An, xã Láng Dài, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu. (Nay là ấp Thanh An, xã Đất Đỏ, THnh phố Hồ Chí Minh). (vắng mặt). 

3. Bà Lê Thị T1, sinh năm 1957. 

Địa chỉ: Ấp 3, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

(Nay là Ấp 3, xã Bàu Lâm, THnh phố Hồ Chí Minh). (có mặt). 

 

                                                    NỘI DUNG VỤ ÁN: 

         Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên 

tòa nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

 Khoảng 08 giờ 20 phút ngày 02/3/2025 chị Lê Thị Thu H, sinh năm 1992 trú 

tại ấp 1, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Nay là xã Hòa 

Hội, THnh phố Hồ Chí Minh) đến tiệm bánh mì Phước Tiến, địa chỉ thuộc ấp 1, xã 

Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Nay nay là xã Hòa Hội, 

THnh phố Hồ Chí Minh) để mua bánh. Tại đây, chị H dựng xe trước cửa và để 01 

điện thoại di động hiệu OppoReno13F5G, màu tím trong hộc trước xe để đi vào 

mua bánh. Sau khi mua bánh chị H đi ra thì phát hiện bị mất trộm điện thoại, nên 

đến Công an xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc (cũ) trình báo sự việc. Sau khi tiếp 

nhận tố giác tội phạm Công an xã Hòa Bình đã rà soát và xác định Bùi Hữu P là 

đối tượng nghi vấn nên mời P về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an Bùi Hữu 

Phước khai nhận: Khoảng 8 giờ 20 phút ngày 02/3/2025 P điều khiển xe mô tô 

biển số biển số 72AH-086.66 đến tiệm bánh Phước Tiến thuộc ấp 1, xã Hòa Bình, 

huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Nay là xã Hòa Hội, THnh phố Hồ Chí 

Minh để mua bánh. Khi đi ra P thấy trong hộc trước xe mô tô của chị H, có 01 

điện thoại hiệu OppoReno 13F5G, màu tím không có người trông giữ. Lúc này, 

P nảy sinh ý định lấy trộm điện thoại, nên đã lén lút lấy điện thoại rồi điều khiển 

xe tẩu thoát về thị trấn Phước Bửu. Sau đó, P mang điện thoại đến cửa Hng 

Thanh T, địa chỉ ấp Thanh An, xã Láng Dài, huyện Long Đất (cũ) do chị Trần 

Thị Thanh T, sinh năm 1994, HKTT: Xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh 

Quảng Bình (cũ) làm chủ để bán, vào đây chị Huyền thấy điện bị khoá và hình 

nền không phải hình của P nên hỏi, thì P nói dối là “điện thoại P mua cho người 

thân nhưng nay xảy ra mâu thuẩn nên lấy lại đi bán” chị T tin tưởng và không 

biết điện thoại do P trộm cắp mà có nên đồng ý mua với giá 3.000.000 đồng, số 
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tiền có được P đã tiêu xài cá nhân. Khoảng 11 giờ cùng ngày thì P bị Cơ quan 

Công an phát hiện bắt giữ. 

Tại kết luận định giá tài sản số 07/KL-HĐĐG ngày 31/3/2025 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Xuyên Mộc kết luận: 01 điện thoại di 

động hiệu OPPO RENO 13F 5G, màu tím tại thời điểm xảy ra vụ án có giá trị là: 

6.000.000 đồng. 

 Tại bản cáo trạng số 14/CT-VKSKV14 ngày 15/7/2025 của Viện kiểm sát 

nhân dân khu vực 14 - THnh phố Hồ Chí Minh truy tố Bùi Hữu P về tội “Trộm cắp 

tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.  

  Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 14 - THnh phố Hồ 

Chí Minh vẫn giữ nguyên quyết định truy tố P về tội “Trộm cắp tài sản” đồng thời 

đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm 

b, s khoản 1 Điều 51; Điều 50; Điều 38 của Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo P 

mức án từ 12 tháng tù đến 18 tháng tù. Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung 

là phạt tiền đối với bị cáo.  

 Về vật chứng: Đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda SH160I, màu xám-đen, 

biển số 72AH-086.66, số máy KF57E0325132, số khung RLHKF4256RY170434 

(đã qua sử dụng) qua tra cứu xác minh do P làm chủ sở hữu. P sử dụng xe này làm 

phương tiện thực hiện Hnh vi phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ nH nước.   

01 nón bảo hiểm màu xám, nhãn hiệu "Siêu thị xe máy Minh Long", (đã qua 

sử dụng); 01 áo sơ mi tay dài, màu nâu, có chữ Gucci (đã qua sử dụng); 01 quần 

dài jeans màu xanh (đã qua sử dụng) là vật không còn giá trị sử dụng nên đề nghị 

tịch thu tiêu hủy. 

                                    NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

      Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về Hnh vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 

Xuyên Mộc, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuyên Mộc (Nay là khu 

vực 14 - THnh phố Hồ Chí Minh), Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố 

đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, bị hại, người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại gì về Hnh vi, 

quyết định của Cơ quan tiến Hnh tố tụng, người tiến Hnh tố tụng. Do đó các Hnh 

vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến Hnh tố tụng, người tiến Hnh tố tụng đã 

thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về Hnh vi của bị cáo, bị cáo Bùi Hữu P thừa nhận thực hiện Hnh vi như 

sau:  

Khoảng 08 giờ 20 phút ngày 02/3/2025 tại tiệm bánh mì Phước Tiến thuộc 

ấp 1 xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Nay là xã Hòa Hội, 

THnh phố Hồ Chí Minh), Bùi Hữu P đã lén lút trộm cắp của chị Lê Thị Thu H 01 
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điện thoại di động hiệu OppoReno 13F5G, màu tím có giá trị 6.000.000 đồng. 

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày P bị Công an phát hiện bắt giữ.   

 [3] Hnh vi mà bị cáo P thực hiện phù hợp với lời khai của bị hại, vật chứng 

của vụ án và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, thấy quan điểm luận 

tội của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân khu vực 14 - THnh phố Hồ Chí 

Minh kết luận Hnh vi phạm tội của bị cáo là có căn cứ.  

Như vậy đã đủ cơ sở kết luận Hnh vi của Bùi Hữu P phạm vào tội “Trộm 

cắp tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự.   

[4] Bị cáo Bùi Hữu P là một công dân đã trưởng tHnh phải sống đúng theo 

quy định của pháp luật nhưng vì tham lam tư lợi, coi thường pháp luật nên bị cáo 

đã dấn thân vào con đường phạm tội. Hnh vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, 

Hnh vi đó không chỉ xâm phạm đến tài sản của bị hại mà còn làm mất trật tự trị an 

địa phương. Sự cần thiết phải xử phạt bị cáo nghiêm, đủ để giáo dục, cải tạo bị cáo 

trở tHnh người công dân có ích cho xã hội đồng thời mới đáp ứng được yêu cầu 

giáo dục, phòng ngừa chung. Tuy nhiên cũng cần xem xét tính chất, mức độ nguy 

hiểm cho xã hội của Hnh vi phạm tội mà bị cáo thực hiện cũng như nhân thân và 

các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ áp dụng đối với bị cáo để quyết định cho bị cáo 

một hình phạt phù hợp.  

[5] Bị cáo đã bị xét xử nhiều lần về Hnh vi trộm cắp tài sản. Ngày 08/6/2021, 

bị tuyên phạt 03 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, chấp Hnh xong ngày 29/7/2023 tại 

Trại giam Xuân Lộc nhưng chưa được xóa án tích nên lần phạm tội này của bị cáo là 

tái phạm. Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo tHnh khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải; đã tự nguyện bồi thường thiệt hại. 

Như vậy cần áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm b, s 

khoản 1 Điều 51, Điều 38, Điều 50 của Bộ luật Hình sự để quyết định hình phạt 

đối với P.   

Đối với chị Trần Thị Thanh T chủ tiệm điện thoại Thanh T khi mua điện 

thoại của Bùi Hữu P không biết điện thoại do P phạm tội mà có, nên Cơ quan Cảnh 

sát điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự đối với chị T là phù hợp. 

           [6] Về vật chứng của vụ án:         

  Đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda SH160I, màu xám-đen, biển số 72AH-

086.66, số máy KF57E0325132, số khung RLHKF4256RY170434 (đã qua sử 

dụng) qua tra cứu xác minh do P làm chủ sở hữu. P sử dụng xe này để làm phương 

tiện thực hiện Hnh vi phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ nH nước. 01 nón bảo 

hiểm màu xám, nhãn hiệu "Siêu thị xe máy Minh Long", (đã qua sử dụng); 01 áo 

sơ mi tay dài, màu nâu, có chữ Gucci (đã qua sử dụng); 01 quần dài jeans màu 

xanh (đã qua sử dụng), là vật không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 

 Đối với 01 Giấy đăng ký xe mô tô là xe của P. Tại Cơ quan Công an P khai 

đã cầm cố cho Công ty Cổ phần Kinh doanh F, địa chỉ thị trấn Phước Bửu, huyện 

Xuyên Mộc (Nay là xã Hồ Tràm, tHnh phố Hồ Chí Minh) nhưng P không cung cấp 

được hợp đồng hay giấy tờ gì liên quan. Ngày 04/6/2025 và ngày 09/6/2025 Cơ 
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quan Công an đã gửi giấy mời tới Công ty Cổ phần Kinh doanh F đến làm việc, để 

làm rõ nội dung cầm cố xe mô tô và các yêu cầu về trách nhiệm dân sự trong vụ 

việc. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Kinh doanh F không tham gia làm việc và không 

nêu lý do nên chưa xem xét giải quyết trong vụ án này. 

  Nếu có tranh chấp về việc cầm cố xe nêu trên giữa Công ty Cổ phần Kinh 

doanh F và P thì giải quyết bằng một vụ kiện khác. 

 [7] Về trách nhiệm dân sự:  

   Bị hại chị Lê Thị Thu H đã nhận lại tài sản và không yêu cầu gì thêm. Chị 

Trần Thị Thanh T tự nguyện giao nộp 01 điện thoại đã mua của bị cáo P và yêu 

cầu P bồi thường lại số tiền 3.000.000 đồng, là số tiền chị T đã trả cho P khi mua 

điện thoại. Ngày 14/7/2025, bà Lê Thị T1, sinh năm 1957 (là mẹ ruột của bị cáo P) 

đã bồi thương thay cho P số tiền trên, chị T đã nhận đủ số tiền và không yêu cầu gì. 

Bà T1 không yêu cầu P hoàn trả lại số tiền mà bà T1 thay P trả cho bà T.  

          [8] Về án phí: Bị cáo P nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm để sung 

quỹ nH nước.     

         Vì các lẽ trên, 

                                             QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Bị cáo Bùi Hữu P phạm tội “Trộm cắp tài sản”.  

Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm b, s khoản 1 Điều 

51, Điều 38, Điều 50 của Bộ luật Hình sự; 

  Xử phạt Bùi Hữu P 15 (Mười lăm) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

22/4/2025.  

          Về xử lý vật chứng:                         

         Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tịch thu sung quỹ 

nH nước gồm:  
          01 xe mô tô nhãn hiệu Honda SH160I, màu xám-đen, biển số 72AH-086.66, 

số máy KF57E0325132, số khung RLHKF4256RY170434 (đã qua sử dụng). 

          Tịch thu tiêu hủy gồm:  

           01 nón bảo hiểm màu xám, nhãn hiệu "Siêu thị xe máy Minh Long", (đã qua 

sử dụng); 01 áo sơ mi tay dài, màu nâu, có chữ Gucci (đã qua sử dụng); 01 quần 

dài jeans màu xanh (đã qua sử dụng). 

           Hiện vật chứng này đang tạm giữ tại Phòng Thi Hnh án dân sự khu vực 14 - 

THnh phố Hồ Chí Minh).   

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 31/7/2025 của Cơ quan Thi Hnh 

án dân sự THnh phố Hồ Chí Minh).   

          Án phí: Bị cáo P phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm để sung quỹ 

nH nước. 

          Hạn kháng cáo 15 ngày kể từ ngày tuyên án (05/8/2025) bị cáo, bị hại, người 

có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo; đối với những người vắng 
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mặt thì thời hạn này được tính kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được 

niêm yết để yêu cầu Toà án nhân dân THnh phố Hồ Chí Minh xét xử P thẩm. 

           

Nơi nhận: 

- TAND TP. Hồ Chí Minh; 

- Phòng PV 06 (CA TP. HCM); 

- Phòng PC 10 (CA TP. HCM); 

- Phòng CSĐTTPVTTXH; 

- Sở tư pháp TP. HCM; 

- VKSND TP. HCM; 

- VKSND khu vực 14; 

- THADS TP. HCM; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án.    

 

                        

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Hữu Loan 

 

 

 

 

                                       

 

 

    
                                                                       


